PHỤ LỤC 1: BẢNG MÃ CHỈ BÁO NĂNG LỰC SỐ (THEO CÔNG VĂN 3456/BGDĐT-GDPT)
PHỤ LỤC 1- BẢNG MÔ TẢ CÁC NĂNG LỰC THÀNH PHẦN THEO CÁC BẬC CỦA KHUNG NLS CHO HỌC SINH
	1. Khai thác dữ liệu và thông tin

	1.1. Duyệt, tìm kiếm và lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số

	L1-L2-L3 (CB1) Mã : 1.1.CB1a; 1.1.CB1b; 1.1.CB1c
	L4-L5 (CB2) Mã: 1.1.CB2a, 1.1.CB2b; 1.1.CB2c; 1.1.CB2d

	a- Xác định được nhu cầu  thông tin, tìm kiếm dữ  liệu, thông tin và nội dung  thông qua tìm kiếm đơn  giản trong môi trường số, 
b- Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung này cũng như  điều hướng giữa chúng, 
c- Xác định được các  chiến lược tìm kiếm đơn  giản.
	a- Xác định được nhu cầu  thông tin. 
b- Tìm được dữ liệu, thông  tin và nội dung thông qua tìm  kiếm đơn giản trong môi  trường số, 
c- Tìm được cách truy cập  những dữ liệu, thông tin và  nội dung này cũng như điều  hướng giữa chúng, 
d- Xác định được các chiến  lược tìm kiếm đơn giản.


	1.2. Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

	L1-L2-L3 (CB1)Mã: 1.2.CB1a
	L4-L5 (CB2) Mã: 1.2.CB2a

	a-Phát hiện được độ tin  cậy và độ chính xác của  các nguồn chung của dữ  liệu, thông tin và nội dung  số.
	a-Phát hiện được độ tin cậy  và độ chính xác của các  nguồn chung của dữ liệu,  thông tin và nội dung số.


	1.3. Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số

	Tổ chức, lưu trữ và truy xuất được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số. Tổ chức và sắp xếp được chúng trong một môi trường có  cấu trúc.


	L1-L2-L3 (CB1)- Mã: 1.3.CB1a; 1.3.CB1b; 
	L4-L5 (CB2)- Mã: 1.3.CB2a; 1.3.CB2b

	a- Xác định được cách tổ  chức, lưu trữ và truy xuất  dữ liệu, thông tin và nội  dung một cách đơn giản  trong môi trường số. 
b- Nhận biết được nơi để  sắp xếp dữ liệu, thông tin  và nội dung một cách đơn  giản trong môi trường có  cấu trúc.
	a- Xác định được cách tổ  chức, lưu trữ và truy xuất dữ  liệu, thông tin và nội dung  một cách đơn giản trong môi  trường số. 
b- Nhận biết được nơi để sắp  xếp dữ liệu, thông tin và nội  dung một cách đơn giản trong  môi trường có cấu trúc.


	2. Giao tiếp và Hợp tác 

	2.1. Tương tác thông qua công nghệ số

	L1-L2-L3 (CB1)- Mã: 2.1.CB1a; 2.1.CB1b
	L4-L5 (CB2)- Mã: 2.1.CB2a; 2.1.CB2b

	a- Lựa chọn được các công  nghệ số đơn giản để tương  tác. 
b- Xác định được các  phương tiện giao tiếp đơn  giản thích hợp cho một bối  cảnh cụ thể.
	a- Lựa chọn được các công  nghệ số đơn giản để tương  tác. 
b- Xác định được các  phương tiện giao tiếp đơn  giản thích hợp cho một bối  cảnh cụ thể.

	2.2. Chia sẻ thông tin và nội dung thông qua công nghệ số 

	L1-L2-L3 (CB1) – Mã: 2.2.CB1a ; 2.2.CB1b
	L4-L5 (CB2) – Mã: 2.2.Cb2a; 2.2.CB2b

	a-Nhận biết được các công  nghệ số đơn giản, phù hợp  để chia sẻ dữ liệu, thông  tin và nội dung kỹ thuật số. 
b-Nhận biết được phương  pháp trích dẫn và ghi  nguồn cơ bản.
	a- Nhận biết được các công  nghệ số đơn giản, phù hợp  để chia sẻ dữ liệu, thông tin  và nội dung kỹ thuật số. 
b- Xác định được phương  pháp trích dẫn và ghi nguồn  cơ bản.

	2.3. Sử dụng công nghệ số để thực hiện trách nhiệm công dân

	L1-L2-L3 (CB1)- Mã: 2.3.CB1a; 2.3.CB1b; 2.3.CB1c
	L4-L5 (CB2) – Mã: 2.3.CB2a; 2.3.CB2b; 2.3.CB2c

	a- Xác định được các dịch  vụ số đơn giản để có thể  tham gia vào xã hội. 
b-  Nhận biết được các  công nghệ số đơn giản,  phù hợp để nâng cao năng  lực cho bản thân và tham  gia vào xã hội với tư cách  là một công dân.
	a- Xác định được các dịch  vụ số đơn giản để có thể  tham gia vào xã hội. 
b- Thảo luận về các công  nghệ số phù hợp để nâng  cao năng lực của bản thân  và tham gia vào xã hội với  tư cách là một công.

	2.4. Hợp tác thông qua công nghệ số 

	L1-L2-L3 (CB1) – Mã: 2.4.CB1a
	L4-L5 (CB2) – Mã: 2.4.CB2a

	a-Chọn được những công  cụ và công nghệ số đơn  giản cho các quá trình  cộng tác
	a-Chọn được những công  cụ và công nghệ số đơn  giản cho các quá trình cộng  tác.

	2.5. Quy tắc ứng xử trên mạng

	L1-L2-L3 (CB1) – Mã: 2.5.CB1a; 2.5.CB1b; 2.5.CB1c
	L4-L5 (CB2)- Mã: 2.5.CB2a; 2.5.CB2b; 2.5.CB2c

	a- Phân biệt được các  chuẩn mực hành vi đơn  giản và biết cách sử dụng  công nghệ số và tương tác  trong môi trường số.  
b- Chọn được các phương  thức và chiến lược giao  tiếp đơn giản phù hợp  trong môi trường số. 
c- Phân biệt các khía cạnh  đơn giản của sự đa dạng về  văn hóa và thế hệ cần được  tính đến trong môi trường  số.
	a- Phân biệt được các chuẩn  mực hành vi đơn giản và bí  quyết sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi  trường số.  
b- Chọn được các phương  thức và chiến lược giao tiếp  đơn giản phù hợp trong môi  trường số. 
c- Phân biệt các khía cạnh  đơn giản của sự đa dạng về  văn hóa và thế hệ cần được  tính đến trong môi trường  số.

	2.6. Quản lý danh tính số

	L1-L2-L3 (CB1)- Mã: 2.6.CB1a; 2.6.CB1b; 2.6.CB1c
	L4-L5 (CB2) - Mã: 2.6.CB2a; 2.6.CB2b; 2.6.CB2c

	a- Xác định được danh  tính số. 
b- Mô tả được những cách  đơn giản để bảo vệ danh  tiếng trực tuyến của bản  thân. 
c- Nhận biết được dữ liệu  đơn giản do mình tạo ra  thông qua các công cụ,  môi trường hoặc dịch vụ  số.
	a- Xác định được danh tính  số. 
b- Mô tả được những cách  đơn giản để bảo vệ danh  tiếng trực tuyến của bản  thân. 
c- Nhận biết được dữ liệu  đơn giản do mình tạo ra  thông qua các công cụ, môi  trường hoặc dịch vụ số.

	3. Sáng tạo nội dung số 

	3.1 Phát triển nội dung số

	L1-L2-L3 (CB1) - Mã: 3.1.CB1a; 3.1.CB1b
	L4-L5 (CB2) - Mã: 3.1.CB2a; 3.1.CB2b

	a- Xác định được các cách  tạo và chỉnh sửa nội dung  đơn giản ở các định dạng  đơn giản, 
b- Chọn được cách thể  hiện bản thân thông qua  việc tạo ra các nội dung số  đơn giản.
	a- Xác định được các cách  tạo và chỉnh sửa nội dung  đơn giản ở các định dạng  đơn giản, 
b- Chọn được cách thể hiện  bản thân thông qua việc tạo  ra các nội dung số đơn  giản.

	3.2. Tích hợp và tạo lập lại nội dung số

	L1-L2-L3 (CB1) - Mã: 3.2.CB1a
	L4-L5 (CB2) - Mã: 3.2.CB2a

	a- Chọn được các cách  sửa đổi, tinh chỉnh, cải  thiện và tích hợp các mục  đơn giản có nội dung và  thông tin mới để tạo ra  những nội dung và thông  tin mới và độc đáo.
	a- Chọn được các cách sửa  đổi, tinh chỉnh, cải thiện và  tích hợp các mục đơn giản có  nội dung và thông tin mới để  tạo ra những nội dung và  thông tin mới và độc đáo.

	3.3. Thực thi bản quyền và giấy phép

	L1-L2-L3 (CB1) - Mã: 3.3.CB1a
	L4-L5 (CB2) - Mã: 3.3.CB2a

	a-Xác định được các quy  tắc đơn giản về bản quyền  và giấy phép áp dụng cho  dữ liệu, thông tin và nội  dung số.
	a-Xác định được các quy  tắc đơn giản về bản quyền  và giấy phép áp dụng cho  dữ liệu, thông tin và nội  dung số.

	3.4. Lập trình

	L1-L2-L3 (CB1) - Mã: 3.4.CB1a
	L4-L5 (CB2) - Mã: 3.4.CB2a

	a-Liệt kê được các hướng  dẫn đơn giản để hệ thống  máy tính giải quyết một  vấn đề đơn giản hoặc thực  hiện một nhiệm vụ đơn  giản.
	a-Liệt kê được các hướng  dẫn đơn giản để hệ thống  máy tính giải quyết một vấn  đề đơn giản hoặc thực hiện  một nhiệm vụ đơn giản.

	4. An toàn 

	4.1. Bảo vệ thiết bị

	L1-L2-L3 (CB1) - Mã: 4.1.CB1a; 4.1.CB1b; 4.1.CB1c; 4.1.CB1d
	L4-L5 (CB2) - Mã: 4.1.CB2a; 4.1.CB2b; 4.1.C21c; 4.1.CB2d

	a- Nhận biết được cách  bảo vệ thiết bị và nội  dung số một cách đơn  giản. 
b- Phân biệt được rủi ro  và mối đe dọa đơn giản  trong môi trường số.
c- Chọn lựa được các  biện pháp an toàn và  bảo mật đơn giản. 
d- Nhận biết được  những cách thức đơn  giản để quan tâm đến  mức độ tin cậy và  quyền riêng tư.
	a- Nhận biết được cách bảo  vệ thiết bị và nội dung số  một cách đơn giản. 
b- Phân biệt được rủi ro và  mối đe dọa đơn giản trong  môi trường số. 
c- Tuân theo được các biện  pháp an toàn và bảo mật đơn  giản.
d- Nhận biết được những  cách thức đơn giản để quan  tâm đến mức độ tin cậy và  quyền riêng tư.

	4.2 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư

	L1-L2-L3 (CB1) Mã: 4.2.CB1a; 4.2.CB1b; 4.2.CB1c
	L4-L5 (CB2) Mã: 4.2.CB2a; 4.2.CB2b; 4.2.CB2c

	a- Lựa chọn được  những cách thức đơn  giản để bảo vệ dữ liệu  cá nhân và quyền riêng  tư trong môi trường số. 
b- Nhận biết được các  cách sử dụng và chia sẻ  thông tin định danh cá  nhân một cách an toàn,  có khả năng bảo vệ bản  thân và người khác.
c- Nhận diện được các  tuyên bố cơ bản trong  chính sách quyền riêng  tư về cách sử dụng dữ  liệu cá nhân trong dịch  vụ số.
	a- Lựa chọn được những  cách thức đơn giản để bảo  vệ dữ liệu cá nhân và quyền  riêng tư trong môi trường  số. 
b- Nhận biết được các cách  sử dụng và chia sẻ thông tin định danh cá nhân một cách  an toàn, có khả năng bảo vệ  bản thân và người khác.
 c- Nhận diện được các  tuyên bố cơ bản trong chính  sách quyền riêng tư về cách  sử dụng dữ liệu cá nhân  trong dịch vụ số.

	4.3 Bảo vệ sức khỏe và an sinh số

	L1-L2-L3 (CB1)- Mã: 4.3.CB1a; 4.3.CB1b; 4.23CB1c
	L4-L5 (CB2)  Mã: 4.3.CB2a; 4.3.CB2b; 4.23CB2c

	a- Phân biệt được các  cách thức đơn giản để  tránh rủi ro và đe dọa  đến sức khỏe thể chất  và tinh thần khi sử dụng  công nghệ số. 
b- Lựa chọn được  những cách thức đơn  giản để bảo vệ bản thân  khỏi nguy cơ trong môi  trường số. 
c- Nhận biết được  những công nghệ số đơn giản cho tăng  cường thịnh vượng xã  hội và sự hòa hợp trong  xã hội.
	a- Phân biệt được các cách  thức đơn giản để tránh rủi ro  và đe dọa đến sức khỏe thể  chất và tinh thần khi sử  dụng công nghệ số. 
b- Lựa chọn được những  cách thức đơn giản để bảo  vệ bản thân khỏi nguy cơ  trong môi trường số. 
c- Nhận biết được những  công nghệ số đơn giản cho  tăng cường thịnh vượng xã hội và sự hòa hợp trong xã  hội.

	4.4 Bảo vệ môi trường

	L1-L2-L3 (CB1) Mã: 4.4.CB1a
	L4-L5 (CB2) Mã: 4.4.CB2a

	a.Nhận biết được tác động  cơ bản của công nghệ số  và việc sử dụng công nghệ  số đối với môi trường.
	a. Nhận biết được tác động  cơ bản của công nghệ số và  việc sử dụng công nghệ số  đối với môi trường.

	5. Giải quyết vấn đề

	5.1. Giải quyết các vấn đề kỹ thuật

	L1-L2-L3 (CB1) Mã: 5.1.CB1a; 5.1.CB1b
	L4-L5 (CB2) Mã: 5.1.CB2a; 5.1.CB2b

	a. Xác định được các vấn  đề kỹ thuật đơn giản khi  vận hành thiết bị và sử  dụng môi trường số.
b. Xác định được các giải  pháp đơn giản để giải  quyết chúng.
	a- Xác định được các vấn  đề kỹ thuật đơn giản khi  vận hành thiết bị và sử  dụng môi trường số.
b- Xác định được các giải  pháp đơn giản để giải quyết  chúng.

	5.2 Xác định nhu cầu và giải pháp công nghệ

	L1-L2-L3 (CB1) Mã: 5.2.CB1a; 5.2.CB1b; 5.2.CB1c
	L4-L5 (CB2) Mã: 5.2.CB2a; 5.2.CB2b; 5.2.CB2c

	a- Xác định được nhu cầu  cá nhân. 
b- Nhận ra được các công  cụ số đơn giản và các giải  pháp công nghệ có thể có  để giải quyết những nhu  cầu đó. 
c- Chọn được những cách  đơn giản để điều chỉnh và  tùy chỉnh môi trường số  theo nhu cầu cá nhân.
	a- Xác định được nhu cầu  cá nhân. 
b- Nhận ra được các công  cụ số đơn giản và các giải  pháp công nghệ có thể có  để giải quyết những nhu  cầu đó. 
c- Chọn được những cách  đơn giản để điều chỉnh và  tùy chỉnh môi trường số  theo nhu cầu cá nhân.

	5.3 Sử dụng sáng tạo công nghệ số 

	L1-L2-L3 (CB1) Mã: 5.3.CB1a; 5.3.CB1b;
	L4-L5 (CB2) Mã: 5.3.CB2a; 5.3.CB2b

	a- Xác định được các  công cụ và công nghệ số  đơn giản có thể được sử  dụng để tạo ra kiến thức  và đổi mới quy trình  cũng như sản phẩm. 
b- Thể hiện được sự quan  tâm của cá nhân và tập  thể đến quá trình xử lý  nhận thức đơn giản để  hiểu và giải quyết các  vấn đề khái niệm đơn  giản và các tình huống có  vấn đề trong môi trường  số.
	a- Xác định được các công  cụ và công nghệ số đơn  giản có thể được sử dụng  để tạo ra kiến thức và đổi  mới quy trình cũng như  sản phẩm. 
b- Tuân theo quy trình  nhận thức đơn giản của cá  nhân và tập thể để hiểu và  giải quyết các vấn đề khái  niệm đơn giản và các tình  huống có vấn đề trong  môi trường số.

	5.4 Xác định các vấn đề cần cải thiện về NLS

	L1-L2-L3 (CB1) Mã: 5.4.CB1a; 5.4.CB1b
	L4-L5 (CB2) Mã: 5.4.CB2a; 5.4.CB2b

	a- Nhận ra được NLS của  tôi cần được cải thiện  hoặc cập nhật ở đâu.  
b- Xác định được nơi để  tìm kiếm cơ hội phát  triển bản thân và cập  nhật sự phát triển công  nghệ số.
	a- Nhận ra được NLS của  tôi cần được cải thiện  hoặc cập nhật ở đâu.  
b- Xác định được nơi để  tìm kiếm cơ hội phát triển  bản thân và cập nhật sự  phát triển công nghệ số.

	6. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

	6.1 Hiểu biết về trí tuệ nhân tạo

	L1-L2-L3 (CB1)
	L4-L5 (CB2) Mã: 6.1.CB2a; 6.1.CB2b

	
	a- Xác định được các khái  niệm cơ bản của AI. 
b- Nhớ lại được các ứng  dụng đơn giản của AI  trong cuộc sống hàng  ngày.

	6.2 Sử dụng trí tuệ nhân tạo

	L1-L2-L3 (CB1) – Mã: 6.2.CB1a; 6.2.CB1b; 6.2.CB1c
	L4-L5 (CB2) Mã: 6.2.CB2a; 6.2.CB2b; 6.2.CB2c

	a- Nhận diện được các  công cụ AI đơn giản.
 b- Thực hiện được các  thao tác cơ bản với các  công cụ AI. 
c- Nhận thức được cơ  bản về các vấn đề đạo  đức và pháp lý liên quan  đến AI. 
	a- Áp dụng được các công  cụ AI để giải quyết vấn đề  đơn giản. 
b- Tương tác được với các  hệ thống AI cơ bản. 
c- Tuân thủ các quy định  pháp luật cơ bản khi sử  dụng AI.

	6.3 Đánh giá trí tuệ nhân tạo

	L1-L2-L3 (CB1) Mã: 6.3.CB1a; 6.3.CB1b
	[bookmark: _GoBack]L4-L5 (CB2) Mã: 6.3.CB1a; 6.3.CB1b

	a- Nhận diện được một  số vật dụng/trò chơi  thông minh có sử dụng  AI 
b- Nhớ được rằng không  phải mọi thông tin từ  máy móc đều đúng
	a- Nhận diện được các yếu  tố cơ bản của hệ thống AI  cần được đánh giá. 
b- Mô tả được các chức  năng chính của hệ thống AI.















PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ GỢI Ý CHO CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM
	Lĩnh vực năng lực 1: Thông tin và kiến thức dữ liệu 

	1.1 
	Duyệt, tìm kiếm, lọc dữ liệu, thông tin và nội dung số

	Diễn đạt nhu cầu thông tin, tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số, truy cập và điều hướng giữa các nội dung đó. Tạo và  cập nhật chiến lược tìm kiếm cá nhân.

	Hoạt động giảng dạy và học tập

	L1-L2-L3 
	- Tổ chức trò chơi "Truy tìm kho báu": Giao cho học sinh một bộ hình ảnh đơn giản (ví dụ: quả bóng, bông hoa) và khuyến khích các em chọn từ khóa để tìm những hình ảnh tương tự (thông qua việc đọc cho giáo viên nghe để nhập liệu). - Hình thành một yêu cầu để sử dụng trong công cụ tìm kiếm (bằng giọng nói hoặc do giáo viên nhập). - Thử nghiệm với các từ khóa khác nhau để xem từ khóa nào mang lại kết quả tốt nhất. 
- Tìm kiếm bằng hình ảnh: điều hướng qua kết quả của một truy vấn hình ảnh và chọn hình phù hợp theo nhu cầu. - Tìm kiếm và truy cập các ứng dụng quen thuộc trên thiết bị (máy tính, máy tính bảng).

	L4-L5 
	- Tổ chức trò chơi "Truy tìm kho báu": Cung cấp một bộ từ đơn giản và yêu cầu các em tự nhập những từ đó để tìm hình ảnh  phù hợp (sử dụng công cụ tìm kiếm chung). 
- Tập truy cập thường xuyên các trang báo, tạp chí trực tuyến dành cho thiếu nhi (ví dụ: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng  điện tử) và theo dõi các chủ đề cụ thể bằng các từ khóa.



	Lĩnh vực năng lực 1: Thông tin và kiến thức dữ liệu

	1.2 
	Đánh giá dữ liệu, thông tin và nội dung số

	Phân tích, so sánh và đánh giá một cách phản biện độ tin cậy và độ xác thực của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số. Phân tích, diễn  giải và đánh giá một cách phản biện dữ liệu, thông tin và nội dung số.

	Hoạt động giảng dạy và học tập


	L1-L2-L3 
	- Trong một hoạt động tìm kiếm, giới thiệu các nguồn thông tin khác nhau và yêu cầu học sinh chọn nguồn mà các em tin tưởng  nhất (ví dụ: tìm kiếm thông tin về động vật châu Phi: so sánh một trang web truyện tranh về "động vật", một trang web vườn  thú, và một trang web của tổ chức bảo vệ động vật .

	L4-L5 
	- Trong khuôn khổ một nhu cầu tìm kiếm, yêu cầu học sinh suy nghĩ về các nguồn thông tin khác nhau (ví dụ: khi tìm kiếm hình  ảnh với từ khóa "Vua Hùng", xác định đâu là hình ảnh mang tính minh họa, tưởng tượng và đâu là hình ảnh di tích có thật). - Cùng học sinh xuất bản một nội dung nào đó (ví dụ: đăng một bài viết lên blog của lớp) để cho các em nhận ra rằng bất kì ai  cũng có thể đăng tải thông tin lên internet. Tạo thông tin “giả” cùng các em (ví dụ: "Trường sắp cho nghỉ học thêm một tuần")  để thảo luận về cách kiểm chứng thông tin.  
- Với sự hỗ trợ của giáo viên, thay đổi từ khóa tìm kiếm để có kết quả tốt hơn


	Lĩnh vực năng lực 1: Thông tin và kiến thức dữ liệu

	1.3 
	Quản lý dữ liệu, thông tin và nội dung số

	Tổ chức, lưu trữ và truy xuất dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số. Tổ chức và xử lý chúng trong một môi trường có cấu trúc.

	Hoạt động giảng dạy và học tập

	L1-L2-L3 
	- Sử dụng giao diện đơn giản trên thiết bị cảm ứng (máy tính bảng), yêu cầu học sinh lưu bài làm của mình (ví dụ: một bức vẽ)  bằng cách nhấp vào biểu tượng thích hợp, sau đó hướng dẫn các em cách mở lại bài đã lưu đó

	L4-L5 
	- Sử dụng giao diện đơn giản trên thiết bị cảm ứng, yêu cầu học sinh lưu và đặt tên cho bài làm của mình bằng một từ quen thuộc,  sau đó yêu cầu các em tìm và mở lại bài làm đã lưu đó.


	Lĩnh vực năng lực 2: Giao tiếp và cộng tác

	2.1 
	Tương tác thông qua công nghệ số

	Để diễn đạt nhu cầu thông tin, tìm kiếm dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số, truy cập và điều hướng giữa các thông tin đó. Tạo  và cập nhật các chiến lược tìm kiếm cá nhân..

	Hoạt động giảng dạy và học tập


	L1-L2-L3 
	- Nếu học sinh cần đặt câu hỏi cho một người cụ thể ngoài lớp học (cho một dự án hoặc thông tin thực tế liên quan đến cuộc  sống hàng ngày), hãy để các em suy nghĩ về cách tốt nhất để nhận được câu trả lời của mình (ví dụ: đọc e-mail, cuộc gọi video  hoặc âm thanh...). 
- Tham gia vào một hoạt động giao tiếp nhóm, ví dụ như blog của lớp (chọn hình ảnh, ghi âm lời bình luận …). - Đọc lời nhắn hoặc lời mời tham gia một sự kiện lớp học. 
- Gửi tin nhắn thoại hoặc video cho ai đó. 
- Hồ sơ học tập số. 
- Giao tiếp qua tin nhắn tức thời hoặc hội nghị truyền hình với một lớp học khác trong trường.

	L4-L5 
	- Nếu học sinh cần đặt câu hỏi cho một người cụ thể ngoài lớp học (cho một dự án hoặc thậm chí là thông tin thực tế liên quan  đến cuộc sống hàng ngày), hãy yêu cầu các em suy nghĩ về cách tốt nhất để có được câu trả lời (ví dụ đọc cho giáo viên viết  email, gọi video, gọi thoại...). 
- Viết một tin nhắn đơn giản và trả lời một tin nhắn đơn giản (trên nền tảng an toàn của trường). 
- Tham gia kể chuyện bằng cách chọn hình ảnh và ghi âm lời kể của mình.. 
- Giao tiếp qua tin nhắn tức thời hoặc hội nghị truyền hình với một lớp học khác trong trường


	Lĩnh vực năng lực 2: Giao tiếp và cộng tác

	2.2 
	Chia sẻ thông qua công nghệ số

	Chia sẻ dữ liệu, thông tin và nội dung số với người khác thông qua các công nghệ số phù hợp. Đóng vai trò trung gian, hiểu về việc trích dẫn  và quy tắc ghi nguồn.

	Hoạt động giảng dạy và học tập


	L1-L2-L3 
	- Để chia sẻ sản phẩm với cha mẹ, yêu cầu học sinh suy nghĩ về công nghệ phù hợp với tính chất nội dung (ví dụ: dùng máy tính  bảng chụp ảnh một bức vẽ, hay ghi âm lời kể về bức ảnh đó). 
- Khi chia sẻ, hướng dẫn học sinh cách để người xem biết tác phẩm đó là của ai (ví dụ: viết tên mình lên sản phẩm, chèn tên vào  ảnh). 
- Cùng nhau đóng góp sản phẩm vào một góc trưng bày trực tuyến của lớp hoặc trường (ví dụ: một bảng chung trên Padlet, một  album ảnh trên Zalo nhóm lớp).

	L4-L5 
	- Tập thói quen ký tên hoặc thêm tên mình vào sản phẩm số. 
- Nhận diện được sản phẩm thuộc sở hữu của người khác, ví dụ: tìm đúng bức tranh do bạn cùng lớp vẽ, hoặc video do cô giáo  quay. 
- Làm việc nhóm với bạn trên một sản phẩm số chung (ví dụ: cùng viết một câu chuyện trên Google Docs, làm một bài trình  chiếu trên Canva). 
- Ghi lại bình luận hoặc video tự đánh giá về sản phẩm để tạo hồ sơ học tập (portfolio) số của cá nhân.


	Lĩnh vực năng lực 2: Giao tiếp và cộng tác

	2.3 
	Tham gia vào quyền công dân thông qua công nghệ số

	Tham gia vào xã hội thông qua việc sử dụng các dịch vụ công và tư kỹ thuật số. Tìm kiếm cơ hội để tự trao quyền và tham gia công dân thông  qua các công nghệ số phù hợp.

	Hoạt động giảng dạy và học tập

	L1-L2-L3 
	- Trong một dự án cộng đồng của trường (ví dụ: phong trào "Kế hoạch nhỏ", quyên góp từ thiện), yêu cầu học sinh suy nghĩ về  cách tốt nhất để dùng công nghệ để chuẩn bị và quảng bá (ví dụ: làm video kêu gọi, thiết kế poster đơn giản).

	L4-L5 
	- Trong một dự án cộng đồng của trường (ví dụ: quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, hoạt động bảo vệ môi trường), yêu cầu học  sinh suy nghĩ về cách tốt nhất để dùng công nghệ để chuẩn bị và quảng bá (ví dụ: làm video, đoạn ghi âm, trình chiếu để kêu  gọi, thông tin về dự án).



	Lĩnh vực năng lực 2: Giao tiếp và cộng tác

	2.4 
	Hợp tác thông qua công nghệ số

	Sử dụng công cụ và công nghệ số cho các quy trình hợp tác, đồng kiến tạo và cùng tạo ra dữ liệu, tài nguyên và tri thức.

	Hoạt động giảng dạy và học tập


	L1-L2-L3 
	- Khi cùng nhau sáng tác một câu chuyện, yêu cầu học sinh làm việc nhóm theo các nhiệm vụ cụ thể và rõ ràng (ví dụ: nhóm  viết nội dung, nhóm vẽ minh họa, nhóm chụp ảnh, nhóm thu âm lời kể…).

	L4-L5 
	- Cùng nhau soạn thảo văn bản trực tuyến thông qua các dịch vụ cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa (ví dụ: Google Docs,  Padlet).


	Lĩnh vực năng lực 2: Giao tiếp và cộng tác

	2.5 
	Ứng xử trên môi trường số (Netiquette)
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	Nhận thức được các quy tắc ứng xử và cách hành xử khi sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số. Điều chỉnh chiến lược giao  tiếp phù hợp với đối tượng cụ thể và nhận thức được sự đa dạng về văn hóa và thế hệ trong môi trường kỹ thuật số.

	Hoạt động giảng dạy và học tập

	L1-L2-L3 
	- Cùng cả lớp xây dựng "Nội quy giao tiếp" và giúp học sinh hiểu rằng các quy tắc này áp dụng cả khi nói chuyện trực tiếp và  trực tuyến (ví dụ: không nói tục, không trêu chọc bạn, lắng nghe khi bạn nói...). 
- Điều chỉnh nội dung thông điệp phù hợp với người nhận (ví dụ: lời nhắn cho bố mẹ sẽ khác với lời nhắn cho bạn bè).

	L4-L5 
	- Cho các ví dụ về tin nhắn/bình luận và yêu cầu học sinh phân loại theo mức độ lịch sự. 
- Giúp học sinh hiểu rằng cách giao tiếp với bạn bè và với người lớn (thầy cô, phụ huynh) là khác nhau.


	Lĩnh vực năng lực 2: Giao tiếp và cộng tác

	2.6 
	Quản lý danh tính số


	Tạo và quản lý một hoặc nhiều danh tính số, nhằm bảo vệ danh tiếng cá nhân, xử lý dữ liệu được tạo ra thông qua nhiều công cụ số, môi  trường và dịch vụ kỹ thuật số.

	Hoạt động giảng dạy và học tập

	L1-L2-L3 
	- Trên một nền tảng số của lớp, hướng dẫn học sinh chọn hoặc tạo một danh tính số (gồm tên hiển thị và ảnh đại diện - avatar). - Giúp học sinh nhận thức rằng danh tính này đang đại diện cho chính các em và thể hiện thông tin về các em trước người khác.

	L4-L5 
	- Giúp học sinh hiểu rằng những gì các em đăng tải bằng tài khoản của mình sẽ tạo nên “dấu vết số” (digital footprint) và nó thể  hiện con người của các em trên mạng.


	Lĩnh vực năng lực 3: Tạo nội dung số

	3.1 
	Phát triển nội dung số

	Tạo và chỉnh sửa nội dung số ở nhiều định dạng khác nhau, để thể hiện bản thân thông qua phương tiện kỹ thuật số.

	Hoạt động giảng dạy và học tập

	L1-L2-L3 
	- Tạo “sách” kỹ thuật số đơn giản (sử dụng công cụ tạo trình chiếu như PowerPoint, Canva). 
Ví dụ: Trong hoạt động "Săn chữ cái", học sinh chụp ảnh tất cả những thứ bắt đầu bằng một chữ cái rồi tạo thành một cuốn sách  ảnh. 
- Ghi âm các bài hát, bài thơ đã học và tạo một bộ sưu tập âm thanh để chia sẻ với phụ huynh (ví dụ: đăng lên Zalo nhóm lớp,  hoặc một thư mục chia sẻ trên Google Drive). 
- Chụp ảnh một đồ vật hoặc quá trình làm một sản phẩm thủ công để làm tư liệu cho hồ sơ năng lực số.

	L4-L5 
	- Sử dụng công cụ ghi âm/chỉnh sửa âm thanh đơn giản (như Audacity, Vocaroo) để ghi âm, cắt ghép và xuất bản một bản tin  radio ngắn của lớp. 
- Làm việc nhóm, tạo các sản phẩm số đa dạng về cùng một chủ đề: một nhóm làm video, một nhóm làm bài trình chiếu có ảnh  và chú thích...


	Lĩnh vực năng lực 3: Tạo nội dung số

	3.2 
	Tích hợp và phát triển lại nội dung số


	Chỉnh sửa, tinh lọc, cải tiến và tích hợp thông tin, nội dung vào một hệ thống tri thức hiện có nhằm tạo ra những nội dung và tri thức mới,  độc đáo và phù hợp.

	Hoạt động giảng dạy và học tập

	L1-L2-L3 
	- Với một chủ đề đơn giản (ví dụ: con mèo), yêu cầu học sinh tìm hình ảnh con mèo, sau đó tìm một đoạn âm thanh tiếng mèo  kêu, và ghép chúng lại trong một slide trình chiếu hoặc một ứng dụng đơn giản.

	L4-L5 
	- Cho một chủ đề, yêu cầu học sinh tìm kiếm thông tin từ 2-3 nguồn khác nhau, sau đó tổng hợp và trình bày lại theo cách của  riêng mình (ví dụ: làm một bài trình chiếu về một loài động vật). 
- Tạo các "viên nang kiến thức": các video rất ngắn giải thích lại một khái niệm hoặc một quy trình đã học (ví dụ: video 1 phút  giải thích quy tắc nhân hai số thập phân) để củng cố kiến thức.
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	Bản quyền và giấy phép




